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I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
Luật phòng, chống ma tuý được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2001 (Luật phòng, chống ma tuý năm 2000). Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 ra đời đánh dấu bước tiến quan trọng của pháp luật nước ta về phòng, chống ma tuý, tạo cơ sở pháp lý có hiệu quả hơn để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý. Để triển khai thực hiện Luật, hơn 7 năm qua, Chính phủ đã ban hành 16 Nghị định, trong đó có 5 văn bản quy định việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, bao gồm: Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001, Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001, Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003, Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003, Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007; 7 văn bản về cai nghiện ma tuý, bao gồm: Nghị định số 34/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002, Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002, Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003, Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004, Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2004, Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005, Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007; 02 văn bản về chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng, chống ma tuý, bao gồm: Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002, Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2003; 01 văn bản quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma tuý là Nghị định số 05/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2003; 01 văn bản quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân là Nghị định số 99/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2002. Bên cạnh các văn bản nêu trên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 15 Quyết định liên quan đến lĩnh vực phòng, chống ma tuý, đặc biệt là Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2001 về tháng hành động phòng, chống ma tuý và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý, Quyết định số 64/2002/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2002 về việc phê duyệt dự án trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý giai đoạn 2002-2004, Quyết định số 25/2002/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2002 về chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tại cơ sở chữa bệnh, Quyết định số 218/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2002 về việc phê duyệt dự án trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng phòng, chống tội phạm về ma tuý của Bộ đội biên phòng giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2004, Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2002 ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển, Quyết định số 205/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 về việc phê duyệt dự án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh… Cùng đó, các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, như: các thông tư liên tịch, nghị quyết liên tịch và thông tư, quyết định, chỉ thị của thủ trưởng các Bộ, ngành…

Đặc biệt là, theo Luật phòng, chống ma tuý năm 2000, thời hạn cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 01 năm đến 02 năm, hết thời hạn này người đã cai nghiện xong được trở về cộng đồng, tuy nhiên sau khi trở về cộng đồng, tỷ lệ tái nghiện rất cao. Vì vậy, ngày 17 tháng 6 năm 2003 Quốc hội khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 16/2003/QH11 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương. Theo Nghị quyết này, người đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc mà tự nguyện hoặc người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao, thì sẽ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở quản lý sau cai nghiện để tổ chức quản lý, dạy nghề từ 01 năm đến 02 năm, trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 03 năm.

Có thể khẳng định rằng, hơn 7 năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương trong cả nước đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định của Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 và đã đạt những kết quả bước đầu trên nhiều lĩnh vực như: tuyên truyền, vận động, giáo dục; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; tổ chức cai nghiện, quản lý giáo dục, dạy nghề và phòng, chống tái nghiện; xoá bỏ việc trồng cây có chứa chất ma tuý; đấu tranh chống tội phạm và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý… Những kết quả cụ thể của việc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 được thể hiện trên các mặt công tác sau đây: 

- Nhận thức của toàn xã hội về tác hại của tệ nạn ma tuý và pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý được nâng lên; công tác xoá bỏ việc trồng cây có chứa chất ma tuý đã đạt kết quả tốt, từ 315 ha trồng cây thuốc phiện năm 2000, đến nay diện tích này đã cơ bản được xoá bỏ.

- Công tác quản lý việc sử dụng hợp pháp các chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện từng bước đi vào nề nếp trên cơ sở tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của các công ước quốc tế về kiểm soát ma tuý mà Việt Nam là thành viên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động sản xuất trái phép chất ma tuý; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý giữa Việt Nam với các nước, nhất là các quốc gia trong khu vực và các tổ chức quốc tế không ngừng được đẩy mạnh.

- Công tác cai nghiện ma tuý được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp trong phạm vi cả nước đã có tác dụng ngăn chặn tốc độ gia tăng người nghiện ma tuý. Trong 7 năm qua, các địa phương trong cả nước đã tổ chức cai nghiện cho 217.967 lượt người tại cơ sở chữa bệnh, 41.846 lượt người cai nghiện tự nguyện, 79.021 lượt người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Đến nay, cả nước đã xây dựng được 87 trung tâm cai nghiện, trong đó nhiều trung tâm quy mô lớn, cai nghiện có hiệu quả.

- Từ năm 2001 đến năm 2007, các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển đã phát hiện 76.000 vụ, 120.000 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu giữ trên 1.000 kg hêrôin, gần 1.600 kg thuốc phiện, 6.400 kg cần sa, 737.731 viên ma tuý tổng hợp, cùng nhiều tài sản, phương tiện phạm tội khác. Toà án nhân dân các cấp đã xét xử 46.042 vụ, 64.329 đối tượng phạm tội về ma tuý. Công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý đã có tác dụng ngăn chặn nguồn cung cấp ma tuý trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam, việc đẩy mạnh và kiên quyết triệt phá các băng nhóm, tụ điểm phức tạp về ma tuý trong nước đã góp phần làm giảm tốc độ gia tăng tệ nạn ma tuý, người nghiện ma tuý.

Tuy nhiên, qua tổng kết thi hành Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 cho thấy, tình trạng nghiện ma tuý và tội phạm về ma tuý ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, không một địa phương nào, thậm chí không một gia đình nào không bị đe doạ bởi hiểm hoạ ma tuý, số người nghiện ma tuý vẫn ngày càng gia tăng, nhất là thanh thiếu niên. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã đề ra và kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp nhưng số người nghiện ma tuý trong cả nước đến nay đã là 178.000 người, tăng gần 80.000 người so với năm 2000. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý gặp nhiều khó khăn, nguồn ma tuý chủ yếu thẩm lậu từ nước ngoài vào nước ta vẫn chưa được ngăn chặn. Hoạt động lợi dụng điều kiện địa lý khó kiểm soát và gần các khu vực sản xuất, cung cấp thuốc phiện và hêrôin để vận chuyển ma tuý vào nước ta nhằm tiêu thụ hoặc lấy Việt Nam làm nơi trung chuyển để đưa đi nước khác đang diễn ra rất nghiêm trọng. Ở trong nước, tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma tuý ở một số địa phương chưa được xoá bỏ triệt để, còn nhiều tụ điểm phức tạp về ma tuý, tình trạng sử dụng trái phép các chất ma tuý vẫn có xu hướng gia tăng, lan rộng tại một số địa bàn. Công tác cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, hiệu quả thấp, tỷ lệ tái nghiện rất cao. Tệ nạn ma tuý đang gây tác hại nhiều mặt trong đời sống xã hội, làm suy thoái nòi giống, sức khoẻ, nhân cách, đạo đức, phẩm giá con người, phá hoại cuộc sống bình yên của nhiều gia đình, làm xói mòn truyền thống văn hoá dân tộc và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, là tác nhân làm gia tăng tội phạm, các tệ nạn xã hội khác và lan truyền đại dịch HIV/AIDS. Trước tình hình như vậy, Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn, đặc biệt là các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan Hải quan; về cai nghiện, quản lý giáo dục, dạy nghề và phòng, chống tái nghiện; về các biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma tuý, phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan…
Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên của Luật phòng, chống ma tuý năm 2000, ngày 03 tháng 6 năm 2008, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý (Luật sửa đổi, bổ sung). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN 

So với Luật phòng, chống ma tuý năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung lần này có những điểm mới cơ bản sau đây:

1.  Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 quy định chỉ có một loại cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân; đồng thời, giao cho cơ quan này một số thẩm quyền đặc biệt như: quyền yêu cầu cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình tài chính và tài khoản tại ngân hàng khi có căn cứ cho rằng có hành vi liên quan đến ma tuý bị nghiêm cấm; quyền yêu cầu cơ quan bưu điện mở bưu kiện, bưu phẩm để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng trong bưu kiện, bưu phẩm đó có chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; quyền áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý và được áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố giác, người làm chứng và người bị hại trong các vụ án về ma tuý...

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bên cạnh cơ quan chuyên trách thuộc Công an nhân dân nêu trên, thời gian vừa qua Chính phủ đã cho lập các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan Hải quan. Sau khi được thành lập, các lực lượng này đã hoạt động có hiệu quả, đã phát hiện, khám phá và ngăn chặn nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý tại địa bàn quản lý, kiểm soát. Trên cơ sở đó, Luật mới đã sửa đổi, bổ sung Điều 13 theo hướng bổ sung các lực lượng này vào nhóm các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý, đồng thời quy định các cơ quan này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, các cơ quan hữu quan khác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma tuý tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát. Cụ thể là: Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan Hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan công an, các cơ quan hữu quan khác thực hiện và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát.

2.  Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 mới chỉ quy định khái quát, chưa thể hiện rõ các chính sách của Nhà nước đối với vấn đề cai nghiện ma tuý nên tính khả thi chưa cao. Để khắc phục hạn chế đó, Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi Điều 25, trong đó quy định rõ ràng, cụ thể vấn đề này, cụ thể là: Nhà nước áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma tuý, khuyến khích người nghiện tự nguyện cai nghiện; tổ chức cơ sở cai nghiện bắt buộc; khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma tuý, hỗ trợ hoạt động cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện, nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện; hỗ trợ kinh phí cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện; có chính sách ưu đãi dành cho tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện. 

3. Liên quan đến vấn đề cai nghiện ma tuý và trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở địa phương đối với vấn đề cai nghiện, Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 chỉ quy định chung là chính quyền cơ sở, không xác định rõ chính quyền cơ sở là cơ quan nào nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cai nghiện, nhất là cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi nội dung các điều 26, 27 theo hướng thay thế chính quyền cơ sở bằng Uỷ ban nhân dân cấp xã và xác định rõ hơn trách nhiệm, vai trò của cơ quan này trong công tác cai nghiện, đồng thời quy định cụ thể đối tượng, thời hạn áp dụng các hình thức cai nghiện ma tuý tương ứng. Trong đó, quy định Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma tuý, gia đình người nghiện ma tuý khai báo về tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện; trực tiếp tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện tại gia đình. Bên cạnh đó, Luật mới còn bổ sung điều mới (Điều 26a), trong đó quy định cụ thể các biện pháp cai nghiện ma tuý bao gồm: cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc; đồng thời quy định rõ ràng, tách bạch các hình thức cai nghiện ma tuý bao gồm: cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.

Cùng với những sửa đổi, bổ sung nêu trên, Luật mới còn sửa đổi nội dung Điều 31 như sau: Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện quy định này. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, giám đốc cơ sở giáo dục, hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cai nghiện ma tuý của người nghiện ma tuý  khi họ trở về nơi cư trú.
4. Thời gian vừa qua có nhiều trường hợp người nghiện ma tuý phạm tội trong khi đang cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện và bị phạt tù nhưng Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 chưa quy định sau khi chấp hành xong hình phạt tù họ có phải tiếp tục cai nghiện bắt buộc không nên thực tiễn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Để khắc phục bất cập này, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung một điều mới (Điều 32a) quy định người đang cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; trường hợp phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì vẫn phải thực hiện cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5.  Theo Luật phòng, chống ma tuý năm 2000, thời hạn cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 01 năm đến 02 năm, hết thời hạn này người đã cai nghiện xong được trở về cộng đồng, tuy nhiên sau khi trở về cộng đồng, tỷ lệ tái nghiện rất cao. Qua tổng kết thi hành Luật và kết quả tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương cho thấy, sau khi người nghiện hoàn thành việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc cần tiếp tục có hình thức, biện pháp quản lý phù hợp để phòng, chống tái nghiện. Từ  thực tiễn đó, Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi, bổ sung Điều 33, trong đó quy định người nghiện ma tuý sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện nếu thuộc diện đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao thì phải đưa vào cơ sở quản lý sau cai nghiện để tiếp tục quản lý trong thời hạn từ 1 năm đến 2 năm; các trường hợp còn lại phải chịu sự quản lý tại nơi cư trú của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

6.  Tệ nạn ma tuý đang gây tác hại nghiệm trọng đối với sức khoẻ nhân dân, trật tự, an toàn xã hội, nhất là làm gia tăng tội phạm, các tệ nạn xã hội khác và lan truyền đại dịch HIV/AIDS… Để góp phần làm giảm tác hại từ nghiện ma tuý, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung điều mới (Điều 34a) quy định cho phép áp dụng các biện pháp can thiệp nhằm làm giảm tác hại từ hành vi sử dụng ma tuý của người nghiện gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại sẽ do Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện (ví dụ: cung cấp bơm kim tiêm, bao cao su, sử dụng chất ma tuý có cường độ nhẹ hơn…).  

7.  Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống ma tuý

Để phân công cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống ma tuý, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định theo hướng phân định rõ hơn nhiệm vụ của một số Bộ, ngành liên quan. Cụ thể là: 

Bổ sung điều mới (Điều 38a) quy định Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, khu vực biên giới trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; phối hợp với cơ quan hữu quan của nước khác để phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần qua biên giới theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý của Bộ đội Biên phòng và lực lượng Cảnh sát biển. 

Bổ sung điều mới (Điều 38b) quy định Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện hoạt động phòng, chống ma tuý theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chủ trì phối hợp với bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống ma tuý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung Điều 39 theo hướng quy định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch tổ chức cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện; chỉ đạo tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền địa phương xây dựng, hướng dẫn hoạt động của cơ sở cai nghiện ma tuý, cơ sở quản lý sau cai nghiện; dạy nghề, tạo việc làm, tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất và tinh thần để giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện; thống kê, đánh giá tình hình cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở quản lý sau cai nghiện; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma tuý; thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 40 theo hướng quy định Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành danh mục, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, tiền chất, thuốc hướng thần sử dụng trong lĩnh vực y tế và tổ chức thực hiện quy chế đó; ban hành và chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma tuý sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học; quy định việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma tuý; cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma tuý; hướng dẫn, thủ tục xác định người nghiện ma tuý; hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y tế để cai nghiện ma tuý; thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát thuốc gây nghiện, tiền chất, thuốc hướng thần sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học; chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp xét nghiệm, xác định và cai nghiện cho người nghiện ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

Bổ sung điều mới (Điều 42a) quy định Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan hữu quan thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống ma túy.

Sửa đổi, bổ sung Điều 43 theo hướng quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý; thực hiện chương trình trợ giúp chuyển hướng sản xuất có hiệu quả, ổn định đời sống của nhân dân.

 Bên cạnh những vấn đề cơ bản nêu trên, Luật mới còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác mang tính kỹ thuật cho phù hợp với những quy định liên quan của các văn bản pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục đấu tranh phòng, chống ma tuý có hiệu quả, khắc phục một bước những bất cập, khó khăn, vướng mắc, góp phần tích cực và có hiệu quả trong việc ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma tuý khỏi đời sống xã hội. Để thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý nói chung, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý nói riêng cần tiến hành các công việc sau đây:
1. Khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, các bộ, ngành liên quan cần tiến hành ngay việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản hướng dẫn thi hành. Trước mắt, khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cụ thể tiêu chí xác định đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao; thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục đưa vào cơ sở quản lý sau cai nghiện; chế độ quản lý và chính sách hỗ trợ cho người sau cai nghiện; tổ chức và hoạt động của cơ sở quản lý sau cai nghiện; các biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy và tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại; điều kiện, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính trong việc thực hiện, phối hợp thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát... 

2. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội phạm ma tuý cho phù hợp với tình hình thực tiễn, cụ thể như sau:

a.  Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý (Điều 192).
b. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (Điều 194)
c. Tiến hành nghiên cứu, tổng kết thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội sử dụng trái phép chất ma tuý (Điều 199), trong đó cần đặc biệt chú ý và làm rõ hơn cơ sở khoa học và thực tiễn của việc quy định chính sách hình sự đối với hành vi này.  

d. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 197); tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý (Điều 198) cần có quy định về khái niệm “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” trong Điều luật. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 200), đề nghị quy định rõ về hành vi “lôi kéo” trong Điều luật.

3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, nhân dân nội dung của Luật phòng, chống ma tuý. /.
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